
      BAỎ HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA Biểu số 1

DỰ TOÁN THU - CHI ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2024
Đơn vị: triệu đồng

TT Nội dung Tổng số
được giao

Tổng số đã
phân bổ

Trong đó

Cam Lâm Cam Ranh Khánh
Vĩnh

Văn phòng
tỉnh Diên Khánh Khánh Sơn Vạn Ninh Ninh Hòa

DỰ TOÁN THU 4,558,416 4,558,416 271,645 302,256 97,970 2,930,147 264,032 59,896 206,099 426,371
I Thu bảo hiểm xã hội 2,834,768 2,834,768 148,516 155,209 44,553 2,043,792 130,769 27,450 86,365 198,114
1 Quỹ Hưu trí và tử tuất 2,461,543 2,461,543 129,349 135,707 38,814 1,770,092 114,316 23,952 75,656 173,657

Bắt buộc 2,352,316 2,352,316 120,804 122,931 36,169 1,725,041 103,699 22,042 67,490 154,140
Tự nguyện 109,227 109,227 8,545 12,776 2,645 45,051 10,617 1,910 8,166 19,517

2 Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 53,318 53,318 2,738 2,786 820 39,100 2,350 500 1,530 3,494
3 Quỹ Ốm đau và thai sản 319,907 319,907 16,429 16,716 4,919 234,600 14,103 2,998 9,179 20,963
II Thu bảo hiểm thất nghiệp 203,469 203,469 9,983 10,372 2,615 152,084 8,771 1,547 5,393 12,704
III Thu bảo hiểm y tế 1,520,179 1,520,179 113,146 136,675 50,802 734,271 124,492 30,899 114,341 215,553

DỰ TOÁN CHI 5,147,598 5,147,608 195,996 354,316 47,741 3,574,480 300,932 35,166 200,633 438,344
1 Chi bảo hiểm xã hội từ nguồn quỹ 3,497,531 3,497,541 162,316 290,389 30,395 2,257,605 248,601 23,536 157,406 327,293

Quỹ Hưu trí và tử tuất 3,249,773 3,249,783 151,575 278,252 27,256 2,076,339 237,351 21,598 150,179 307,233
Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 18,044 18,044 704 925 66 7,566 1,526 36 880 6,341
Quỹ Ốm đau và thai sản 229,714 229,714 10,037 11,212 3,073 173,700 9,724 1,902 6,347 13,719

2 Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 197,437 197,437 197,437
3 Chi chế độ bảo hiểm y tế 1,332,327 1,332,327 28,356 57,876 13,982 1,034,261 45,802 8,827 38,754 104,469

4 Chi hoạt động bộ máy 48,092 48,092 3,064 3,450 2,437 28,530 2,670 2,168 2,727 3,046

a Chi thường xuyên 45,964 45,964 3,002 3,340 2,400 26,778 2,628 2,149 2,658 3,009

b Chi không thường xuyên 2,128 2,128 62 110 37 1,752 42 19 69 37

Trong đó: Chi sửa chữa, mua sắm 1,729 1,729 31 75 16 1,554 13 40

5 Chi phục vụ công tác thu, chi và quản lý
đối tượng 72,211 72,211 2,260 2,601 927 56,647 3,859 635 1,746 3,536



Trong đó: 

- Chi hỗ trợ UBND xã lập danh sách
tham gia BHYT 600 600 50 50 30 294 50 62 37 27

- Chi thù lao đại lý thu 26,060 26,060 250 350 14 24,236 450 300 460

- Chi thù lao cho các tổ chức dịch vụ chi
trả 9,979 9,979 9,979

- Chi tuyên truyền 3,707 3,707 220 327 190 1,942 320 184 195 329
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